
1 H24.166-251201-0455 Nguyễn Trung Hùng 01/12/2025 07:49:42 03/12/2025 11:49:05 02/12/2025 16:22:52 Nhận trực tiếp

2 H24.166-251201-0585 Phan Văn Tô 01/12/2025 07:56:39 04/12/2025 07:56:05 02/12/2025 15:41:44

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

3 H24.166-251201-0772 Nguyễn Trung Hùng 01/12/2025 08:15:39 02/12/2025 08:03:55 01/12/2025 18:04:48 Nhận trực tiếp

4 H24.166-251201-0949 Nguyễn Trung Hùng 01/12/2025 08:18:43 02/12/2025 08:16:15 01/12/2025 18:04:37 Nhận trực tiếp

5 H24.166-251201-0844 Vương Thị Kiều 01/12/2025 08:20:32 02/12/2025 08:18:07 01/12/2025 09:49:29 Nhận trực tuyến

6 H24.166-251201-0812 Vương Thị Kiều 01/12/2025 08:25:38 02/12/2025 08:22:29 01/12/2025 09:49:08 Nhận trực tuyến

7 H24.166-251201-0565 TRẦN THANH TÂN 01/12/2025 08:30:54 02/12/2025 08:30:35 01/12/2025 09:48:02 Nhận trực tuyến

8 H24.166-251201-1921 Hoàng Kim Phái 01/12/2025 08:33:07 02/12/2025 08:32:27 01/12/2025 09:14:20 Nhận trực tiếp

9 H24.166-251201-0395 Nguyễn Sóng Lừng 01/12/2025 08:33:47 02/12/2025 08:32:24 01/12/2025 09:48:47 Nhận trực tiếp

10 H24.166-251201-1190 NGUYỄN THỊ QUYÊN 01/12/2025 08:34:50 02/12/2025 08:34:42 01/12/2025 15:12:10 Nhận trực tiếp

11 H24.166-251201-0412 Nguyễn Sóng Lừng 01/12/2025 08:36:04 02/12/2025 08:34:36 01/12/2025 09:48:25 Nhận trực tuyến

12 H24.166-251201-2424 VƯƠNG THỊ HƯƠNG 01/12/2025 08:43:32 04/12/2025 08:42:21 02/12/2025 11:41:26

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

13 H24.166-251201-4138 Bùi Thị Quỳnh Mai 01/12/2025 09:18:00 02/12/2025 14:47:46 01/12/2025 11:26:17 Nhận trực tiếp

14 H24.166-251201-4222 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 09:24:25 02/12/2025 09:23:16 01/12/2025 11:24:18 Nhận trực tiếp

15 H24.166-251201-4838 Nguyễn Trung Hiếu 01/12/2025 09:31:32 02/12/2025 09:31:18 01/12/2025 10:56:30 Nhận trực tiếp

16 H24.166-251201-5524 Nguyễn Đức Thành 01/12/2025 09:46:10 04/12/2025 09:45:31 02/12/2025 16:50:50

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

17 H24.166-251201-6157 Nguyễn Như Nhân 01/12/2025 09:58:44 04/12/2025 07:30:00 02/12/2025 11:14:55 Nhận trực tiếp

18 H24.166-251201-6610 Lại Thị Hương Giang 01/12/2025 10:08:05 02/12/2025 10:07:44 01/12/2025 10:57:01 Nhận trực tiếp

19 H24.166-251201-6609 BÙI THỊ YẾN 01/12/2025 10:08:48 04/12/2025 10:07:36 02/12/2025 11:45:35

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

20 H24.166-251201-6997 Nguyễn thị lan 01/12/2025 10:17:01 04/12/2025 10:16:37 02/12/2025 16:52:26

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

21 H24.166-251201-7495 Lại Thị Hương Giang 01/12/2025 10:32:14 04/12/2025 07:30:00 03/12/2025 09:41:24 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



22 H24.166-251201-7756 Nguyễn Thị Ngà 01/12/2025 10:34:41 04/12/2025 10:34:28 02/12/2025 16:53:43

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

23 H24.166-251201-7729 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 10:36:53 02/12/2025 10:35:15 01/12/2025 11:25:06 Nhận trực tiếp

24 H24.166-251201-3909 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 10:43:42 02/12/2025 10:43:22 01/12/2025 11:25:55 Nhận trực tiếp

25 H24.166-251201-2487 Vũ Thị Lương 01/12/2025 10:45:19 02/12/2025 10:44:36 01/12/2025 11:27:57 Nhận trực tiếp

26 H24.166-251201-8352 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 10:48:57 02/12/2025 10:47:44 01/12/2025 11:28:51 Nhận trực tiếp

27 H24.166-251201-3175 Đặng Đình Thắng 01/12/2025 10:50:26 02/12/2025 10:50:02 01/12/2025 11:29:49 Nhận trực tiếp

28 H24.166-251201-8521 Nguyễn Ngọc Lâm 01/12/2025 10:52:59 04/12/2025 10:51:41 02/12/2025 16:54:34

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

29 H24.166-251201-2110 BÙI TIẾN MINH 01/12/2025 10:54:47 02/12/2025 10:51:32 01/12/2025 11:31:25 Nhận trực tiếp

30 H24.166-251201-1757 Vũ Văn Quy 01/12/2025 10:56:49 02/12/2025 10:56:16 01/12/2025 11:32:32 Nhận trực tiếp

31 H24.166-251201-8740 Ngô Văn Cương 01/12/2025 10:57:05 03/12/2025 07:30:00 02/12/2025 07:54:12 Nhận trực tiếp

32 H24.166-251201-0907 Lê Văn Hảo 01/12/2025 11:00:11 02/12/2025 10:58:20 01/12/2025 11:33:35 Nhận trực tiếp

33 H24.166-251201-0706 Vương Thị Kiều 01/12/2025 11:01:39 02/12/2025 11:01:06 01/12/2025 11:34:46 Nhận trực tiếp

34 H24.166-251201-9001 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 11:04:10 02/12/2025 11:03:21 01/12/2025 11:35:38 Nhận trực tiếp

35 H24.166-251201-9248 Nguyễn Văn Quảng 01/12/2025 11:10:42 04/12/2025 11:10:03 02/12/2025 11:48:00

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

36 H24.166-251201-9416 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 11:16:59 19/12/2025 11:14:28 09/12/2025 15:15:22 Nhận trực tiếp

37 H24.166-251201-9674 Nguyễn Hữu Bình 01/12/2025 11:23:47 04/12/2025 07:30:00 02/12/2025 11:15:20 Nhận trực tiếp

38 H24.166-251201-9748 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 11:25:51 02/12/2025 11:24:24 01/12/2025 11:36:28 Nhận trực tiếp

39 H24.166-251201-10088 LẠI THỊ HƯƠNG GIANG  01/12/2025 11:36:32 02/12/2025 11:36:10 01/12/2025 16:58:36 Nhận trực tiếp

40 H24.166-251201-10172 NGUYỄN VĂN THÂN 01/12/2025 11:40:56 02/12/2025 11:40:15 01/12/2025 14:57:13 Nhận trực tiếp

41 H24.166-251201-10299 Vương Thị Điềm 01/12/2025 11:47:45 04/12/2025 07:46:52 02/12/2025 11:26:29 Nhận trực tiếp

42 H24.166-251201-0379 Nguyễn Sóng Lừng 01/12/2025 13:32:02 02/12/2025 13:31:40 01/12/2025 18:02:14 Nhận trực tiếp

43 H24.166-251201-0423 Nguyễn Sóng Lừng 01/12/2025 13:33:56 02/12/2025 13:33:48 01/12/2025 18:02:25 Nhận trực tiếp

44 H24.166-251201-0547 TRẦN THANH TÂN 01/12/2025 13:36:06 02/12/2025 13:35:59 01/12/2025 18:10:42 Nhận trực tiếp

45 H24.166-251201-10145 NGUYỄN VĂN THÂN 01/12/2025 13:38:24 02/12/2025 13:38:20 01/12/2025 18:21:27 Nhận trực tiếp

46 H24.166-251201-9853 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 13:43:56 02/12/2025 13:43:52 01/12/2025 18:21:08 Nhận trực tiếp

47 H24.166-251201-0767 Vương Thị Kiều 01/12/2025 13:45:43 02/12/2025 13:45:21 01/12/2025 18:08:12 Nhận trực tiếp

48 H24.166-251201-9347 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 13:47:29 02/12/2025 13:47:25 01/12/2025 18:20:59 Nhận trực tiếp



49 H24.166-251201-0793 Vương Thị Kiều 01/12/2025 13:48:23 02/12/2025 13:48:13 01/12/2025 18:08:05 Nhận trực tiếp

50 H24.166-251201-9323 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 13:50:15 02/12/2025 13:50:03 01/12/2025 18:20:48 Nhận trực tiếp

51 H24.166-251201-9683 Phan Thị Huệ 01/12/2025 13:51:22 04/12/2025 08:03:29 02/12/2025 16:23:45 Nhận trực tiếp

52 H24.166-251201-12081 nguyễn thị hương 01/12/2025 14:02:17 02/12/2025 14:01:33 01/12/2025 14:57:57 Nhận trực tiếp

53 H24.166-251201-12151 nguyễn thị hương 01/12/2025 14:04:11 02/12/2025 14:03:21 01/12/2025 14:58:41 Nhận trực tiếp

54 H24.166-251201-12651 NGUYỄN THANH QUY 01/12/2025 14:19:49 25/12/2025 08:46:50 Nhận trực tiếp

55 H24.166-251201-12576 Mai Thị Biển 01/12/2025 14:30:20 04/12/2025 08:59:43 01/12/2025 17:11:27 Nhận trực tiếp

56 H24.166-251201-12561 Trần Quỳnh Anh 01/12/2025 14:34:27 02/12/2025 14:33:24 02/12/2025 08:34:14 Nhận trực tiếp

57 H24.166-251201-12707 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 14:41:58 02/12/2025 14:41:30 01/12/2025 16:01:38 Nhận trực tiếp

58 H24.166-251201-14032 Nguyễn Văn Tuấn 01/12/2025 14:54:52 04/12/2025 14:54:29 02/12/2025 16:57:39

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

59 H24.166-251201-14201 Phạm Văn Luân 01/12/2025 14:59:23 02/12/2025 14:58:43 01/12/2025 16:03:00 Nhận trực tiếp

60 H24.166-251201-14495 nguyễn như quế 01/12/2025 15:08:49 09/12/2025 07:30:00 04/12/2025 10:46:44 Nhận trực tiếp

61 H24.166-251201-14552 TRẦN THỊ TỐNG 01/12/2025 15:19:00 03/12/2025 07:30:00 02/12/2025 08:34:57 Nhận trực tiếp

62 H24.166-251201-15200 Trần Duy Tuyên 01/12/2025 15:26:30 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 16:06:21 Nhận trực tiếp

63 H24.166-251201-15288 Nguyễn Văn Viên 01/12/2025 15:28:32 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 15:51:02 Nhận trực tiếp

64 H24.166-251201-15460 Trần Duy Tuyên 01/12/2025 15:33:09 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 16:07:12 Nhận trực tiếp

65 H24.166-251201-15750 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/12/2025 15:43:07 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 16:09:26 Nhận trực tiếp

66 H24.166-251201-14873 Trần Duy Tuyên 01/12/2025 15:44:32 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 16:05:29 Nhận trực tiếp

67 H24.166-251201-15203 Mai Thị Biển 01/12/2025 15:50:28 04/12/2025 10:18:31 02/12/2025 09:01:02 Nhận trực tiếp

68 H24.166-251201-13775 Phạm Văn Luân 01/12/2025 15:54:38 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 16:04:13 Nhận trực tiếp

69 H24.166-251201-12459 Mai Thị Biển 01/12/2025 15:55:28 04/12/2025 10:24:19 01/12/2025 17:10:53 Nhận trực tiếp

70 H24.166-251201-16455 Ngô Tiến Nam 01/12/2025 16:01:10 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 16:10:53 Nhận trực tiếp

71 H24.166-251201-16085 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/12/2025 16:05:52 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:37:39 Nhận trực tiếp

72 H24.166-251201-16065 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/12/2025 16:08:36 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:37:27 Nhận trực tiếp

73 H24.166-251201-14986 Trần Duy Tuyên 01/12/2025 16:10:04 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:35:17 Nhận trực tiếp

74 H24.166-251201-14965 Trần Duy Tuyên 01/12/2025 16:11:49 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:35:07 Nhận trực tiếp

75 H24.166-251201-14931 Trần Duy Tuyên 01/12/2025 16:15:21 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:35:29 Nhận trực tiếp

76 H24.166-251201-14069 Phạm Văn Luân 01/12/2025 16:17:21 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:34:45 Nhận trực tiếp

77 H24.166-251201-14045 Phạm Văn Luân 01/12/2025 16:19:33 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:33:03 Nhận trực tiếp

78 H24.166-251201-13533 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:21:03 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:32:47 Nhận trực tiếp

79 H24.166-251201-13511 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:22:53 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:32:30 Nhận trực tiếp



80 H24.166-251201-13282 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:45:14 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:25:48 Nhận trực tiếp

81 H24.166-251201-13258 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:47:30 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:32:04 Nhận trực tiếp

82 H24.166-251201-13242 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:50:26 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:25:20 Nhận trực tiếp

83 H24.166-251201-13231 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:52:50 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:25:36 Nhận trực tiếp

84 H24.166-251201-13213 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:54:52 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:31:43 Nhận trực tiếp

85 H24.166-251201-13195 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:57:01 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:32:15 Nhận trực tiếp

86 H24.166-251201-13165 Nguyễn Huy Tiến 01/12/2025 16:58:47 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:24:42 Nhận trực tiếp

87 H24.166-251201-12564 nguyễn thị hương 01/12/2025 17:01:13 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:24:04 Nhận trực tiếp

88 H24.166-251201-12549 nguyễn thị hương 01/12/2025 17:03:25 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:23:55 Nhận trực tiếp

89 H24.166-251201-12520 nguyễn thị hương 01/12/2025 17:05:33 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:22:10 Nhận trực tiếp

90 H24.166-251201-12492 nguyễn thị hương 01/12/2025 17:07:14 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:21:58 Nhận trực tiếp

91 H24.166-251201-7662 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:08:08 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:20:02 Nhận trực tiếp

92 H24.166-251201-17607 Ngô Tiến Nam 01/12/2025 17:09:36 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:38:02 Nhận trực tiếp

93 H24.166-251201-7028 Phạm Thị Hồng Hạnh 01/12/2025 17:11:49 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:20:29 Nhận trực tiếp

94 H24.166-251201-6893 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:13:12 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:19:46 Nhận trực tiếp

95 H24.166-251201-6656 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:16:12 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:15:10 Nhận trực tiếp

96 H24.166-251201-6628 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:17:51 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:13:56 Nhận trực tiếp

97 H24.166-251201-6605 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:19:51 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:13:43 Nhận trực tiếp

98 H24.166-251201-6348 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:24:01 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:13:29 Nhận trực tiếp

99 H24.166-251201-6323 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:27:43 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:12:35 Nhận trực tiếp

100 H24.166-251201-6233 Nguyễn Thị Bẩy 01/12/2025 17:30:06 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:12:16 Nhận trực tiếp

101 H24.166-251201-3328 Đặng Đình Thắng 01/12/2025 17:30:39 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:11:48 Nhận trực tiếp

102 H24.166-251201-3248 Đặng Đình Thắng 01/12/2025 17:31:08 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:11:41 Nhận trực tiếp

103 H24.166-251201-2575 Vũ Thị Lương 01/12/2025 17:31:54 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:11:23 Nhận trực tiếp

104 H24.166-251201-0954 Lê Văn Hảo 01/12/2025 17:32:32 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:11:08 Nhận trực tiếp

105 H24.166-251201-18603 Ngô Tiến Nam 01/12/2025 17:45:52 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:13:11 Nhận trực tiếp

106 H24.166-251201-18381 Trần Thị Lơ 01/12/2025 17:46:44 04/12/2025 11:30:00 02/12/2025 16:24:25 Nhận trực tiếp

107 H24.166-251201-18445 Trần Thị Lơ 01/12/2025 17:48:46 04/12/2025 11:30:00 02/12/2025 16:27:45 Nhận trực tiếp

108 H24.166-251201-18418 Trần Thị Lơ 01/12/2025 17:49:51 04/12/2025 11:30:00 02/12/2025 16:28:19 Nhận trực tiếp

109 H24.166-251201-18398 Trần Thị Lơ 01/12/2025 17:51:03 04/12/2025 11:30:00 02/12/2025 16:27:15 Nhận trực tiếp

110 H24.166-251201-18157 TRẦN THỊ LƠ (CẬY) 01/12/2025 17:52:54 04/12/2025 11:30:00 03/12/2025 11:05:11 Nhận trực tiếp

111 H24.166-251201-18127 Trần Thị Lơ 01/12/2025 17:54:23 04/12/2025 11:30:00 03/12/2025 11:04:37 Nhận trực tiếp

112 H24.166-251201-18097 Trần Thị Lơ 01/12/2025 17:56:07 04/12/2025 11:30:00 03/12/2025 16:44:01 Nhận trực tiếp



113 H24.166-251201-18726 Ngô Tiến Nam 01/12/2025 17:58:20 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:38:29 Nhận trực tiếp

114 H24.166-251201-18053 TRẦN THỊ LƠ(CÂN) 01/12/2025 17:58:26 04/12/2025 11:30:00 03/12/2025 10:54:23 Nhận trực tiếp

115 H24.166-251201-18729 Ngô Tiến Nam 01/12/2025 18:00:30 03/12/2025 07:30:00 01/12/2025 18:38:45 Nhận trực tiếp


